
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 8.682.956.490         

1 02/07/2018 Cha Linh và Cộng Đồng Phan Thiết cho vô tài khoản 801 17.087.000              

2 03/07/2018 Cô Chú Khai Anh, Duy Tuấn cho vô tài khoản 801 5.000.000                

3 04/07/2018 Nhóm Chú Hải, Chú Lộc cho tiền mặt 5.000.000                

4  Lãi 2 năm của khoản tiết kiệm 2,5 tỷ chuyển vô QTM 350.000.000            

5  Chú Bình công ty DB cho tiền mặt 227.000.000            

6  Lãi tất toán sổ tiết kiệm 500 triệu trước kỳ hạn chuyển vô QTM 1.762.000                

7 05/07/2018 Cô Trâm Đại Học Tổng Hợp cho vô tài khoản 801 1.000.000                

8 08/07/2018 Gia đình em Mỹ Anh cho tiền mặt 2.000.000                

9  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                

10 09/07/2018 Cô Trang ở Thới Hoà cho tiền mặt 500.000                   

11  Cô Hồng ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 10.000.000              

12  Cô Hiền cho vô tài cho vô tài khoản 801 2.000.000                

13 10/07/2018 Trường Ngô Thời Nhiệm cho sách giáo khoa cũ, quần áo cũ, gạo và tiền mặt 4.000.000                

14 11/07/2018 Đoàn sinh viên quận Yeongdo-Busan Hàn Quốc cho bánh kẹo và tiền mặt 500 USD * 22.700 11.350.000              

15 12/07/2018 Cô Dung ở Anh cho tiền mặt 200 GBP * 30.518 6.103.600                

16  Cô Nguyễn Ngọc Diệp cho vô tài khoản 801 1.000.000                

17 14/07/2018 Anh Chị Nam, Bình ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000                

18  Anh Chị Phước, Thuỷ ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000                

19  Anh Chị Liêm, Thuỷ ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000                

20  Anh Huỳnh Bảo Toàn ở Thủ Đức cho tiền mặt 1.000.000                

21 15/07/2018 Gia đình em Mạnh Quỳnh cho tiền mặt 2.000.000                

22 16/07/2018 Cô Vy ở Sài Gòn cho tiền mặt 500.000                   

23  Cô Hà ở Sài Gòn cho tiền mặt 10.000.000              

24 20/07/2018 Cô Vân Nhóm Nụ Hồng cho tiền mặt 300 USD * 22.700 6.810.000                

25  Chú Han công ty Kiswire cho tiền mặt 10.000.000              

26  Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801 10.000.000              

27  Cô Huỳnh Ngọc Phương cho vô tài khoản 801 3.000.000                

28 26/07/2018 Gia đình em Thư cho tiền mặt 1.000.000                

29  Chú Nguyễn Ngọc Văn Uyển cho vô tài khoản 801 5.000.000                

30  Chú Phong ở Hà Nội cho vô tài khoản 801 24.000.000              

31 28/07/2018 Chú Thanh Tran ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 22.700 4.540.000                

32  Cô Khuê Trang ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000                

33 29/07/2018 Gia đình Cô Hiếu ở Bình Thuận cho tiền mặt 10.000.000              

34  Cô Yến Xuân cho tiền mặt 1.000.000                

35  Cô Dung Đắk Lắk cho tiền mặt 1.000.000                

36 31/07/2018 Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 10.675.000              

37  Thầy Thuận cho tiền mặt 3.260.000                

38  Cô Hiền cho vô tài cho vô tài khoản 801 2.000.000                

39  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 248.515                   

Tổng Trong kỳ 759.836.115            
Tổng Cuối kỳ 9.442.792.605         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
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Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 13.307.623.148       

1 01/07/2018 Chi gửi tiền cho sinh viên ở Sài Gòn 9.750.000                

2  Chi mua nước ngọt 230.000                   

3  Chi mua sơn eboxy sơn hồ bơi 19.230.000              

4  Chi tiền xe chở sơn 500.000                   

5  Chi tiền chợ 690.000                   

6 02/07/2018 Chi tiền sửa xe 80.000                     

7  Chi mua lăn, nhám 70.000                     

8  Chi tiền chợ 856.000                   

9 03/07/2018 Chi tiền đóng thuế đất 435.000                   

10  Chi mua sơn 600.000                   

11  Chi mua sơn, cọ, xăng 584.000                   

12  Chi tiền xăng xe hơi đưa đón khách 1.000.000                

13  Chi tiền chợ 698.000                   

14  Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền 26.400                     

15 04/07/2018 Rút tài khoản 801 trả tiền mua nhà 4.250.000.000         

16  Rút quỹ tiền mặt trả tiền mua nhà 1.500.000.000         

17  Rút quỹ tiền mặt trả lệ phí sang tên nhà 3.100.000                

18  Chi tiền chợ 837.000                   

19  Chi mua sơn 212.000                   

20 05/07/2018 Chi tiền mua trái cây 994.000                   

21  Chi mua nước suối, nước ngọt 260.000                   

22  Chi mua sữa chua 310.000                   

23  Chi mua ly nhựa, muỗng, đá bi 55.000                     

24  Chi mua khăn giấy 50.000                     

25  Chi mua sika chống thấm 540.000                   

26  Chi tiền chợ 657.000                   

27  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản 33.000                     

28 06/07/2018 Chi tiền chợ 853.000                   

29 07/07/2018 Chi mua lăn sơn, máng 126.000                   

30  Chi tiền cho học sinh hớt tóc (6 em) 180.000                   

31  Chi tiền thuê sân banh 2 buổi + nước 780.000                   

32  Chi tiền chợ 871.000                   

33 08/07/2018 Chi mua kềm 68.000                     

34  Chi mua bao đựng rác 140.000                   

35  Chi mua ván ép 1.650.000                

36  Chi tiền chợ 1.820.000                

37 09/07/2018 Chi mua bản lề 100.000                   

38  Chi mua dầu bóng, vít, bản lề 215.000                   

39  Chi mua dây rút 38.000                     

40 10/07/2018 Chi mua nước suối 140.000                   

41  Chi mua nước ngọt 170.000                   

42 11/07/2018 Chi tiền cho học sinh Quân hớt tóc 35.000                     

43  Chi tiền cho học sinh nam đá banh 400.000                   

44  Chi mua co, ống nước, bạc che 837.000                   

45  Chi tiền cho học sinh nữ ăn chè 350.000                   

46  Chi tiền chợ 1.908.000                

47 12/07/2018 Chi đóng tiền điện tháng 7 4.024.242                

48  Chi tiền cho học sinh đá banh 300.000                   

49  Chi mua bút lông dầu, dây thun 170.000                   

50  Chi mua dây rút 40.000                     

51 13/07/2018 Chi mua silicon 46.000                     

52  Chi mua thuốc cho A Tý (bị rách môi) 50.000                     

53  Chi mua thùng rác + tiền xe 1.616.000                

54 14/07/2018 Chi đóng cước điện thoại bàn 464.823                   

55  Chi đóng cước điện thoại di động 805.989                   

56  Chi mua gạc y tế, keo 30.000                     

57  Chi đóng cước internet 501.000                   
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58  Chi mua co, keo 85.000                     

59  Chi tiền chợ 439.000                   

60 15/07/2018 Chi mua dây cép 25.000                     

61  Chi tiền học sinh nam đá banh 400.000                   

62  Chi tiền chợ 417.000                   

63 16/07/2018 Chi mua gạch lót nền 9.800.000                

64  Chi mua cọ 30.000                     

65  Chi mua vít 30.000                     

66  Chi mua nước ngọt 180.000                   

67  Chi mua sơn xịt, than máy 315.000                   

68  Chi mua sơn xịt 375.000                   

69  Chi tiền chợ 673.000                   

70 17/07/2018 Chi tiền xăng 100.000                   

71  Chi tiền mua cây cảnh 510.000                   

72  Chi mua sỏi 740.000                   

73  Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám 620.000                   

74  Chi tiền chợ 750.000                   

75 18/07/2018 Chi mua bánh nhám 80.000                     

76  Chi mua dầu bóng, van 393.000                   

77  Chi mua ống nối 34 25.000                     

78  Chi mua cây cảnh 670.000                   

79  Chi mua sỏi, đá kiểng 1.130.000                

80  Chi tiền cho học sinh A Ngin về quê 300.000                   

81  Chi tiền chợ 985.000                   

82 19/07/2018 Chi mua đồ móc áo 135.000                   

83  Chi tiền gửi bưu phẩm 50.000                     

84  Chi tiền cho học sinh nam đá banh 300.000                   

85  Chi mua ổ cấm, nối, răng 61.000                     

86  Chi mua đồng hồ treo tường 130.000                   

87  Chi mua băng keo điện 20.000                     

88  Chi tiền chợ 840.000                   

89 20/07/2018 Chi mua vòi sen tưới rau 14.000                     

90  Chi mua sơn 136.000                   

91  Chi mua lưới, dây điện, ruột gà 1.065.000                

92  Chi mua 10 công tắc điện 64.000                     

93  Chi tiền chợ 1.110.000                

94 21/07/2018 Chi mua tôn 310.000                   

95  Chi mua xăng, cọ 80.000                     

96  Chi mua ổ điện, phích cắm 90.000                     

97  Chi mua đèn 1.580.000                

98  Chi tiền cho học sinh nam đá banh 300.000                   

99  Chi tiền thay ruột xe 70.000                     

100  Chi tiền chợ 1.116.000                

101 22/07/2018 Chi mua bàn chải, nước ngọt, dầu gội 67.000                     

102  Chi mua chổi, cây lau nhà, ky rác inox 318.000                   

103  Chi mua bóng đèn, đèn pin, keo, cầu chì 133.000                   

104  Chi mua vim, care 61.000                     

105  Chi tiền xe, tiền ăn cho học sinh đi dọn nhà ở Sài Gòn 956.000                   

106 23/07/2018 Chi mua bơm xe đạp 80.000                     

107  Chi tiền gas 270.000                   

108  Chi photo tài liệu hoá 130.000                   

109  Chi mua bảng con học hoá 1.160.000                

110  Chi tiền chợ 1.326.000                

111 24/07/2018 Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Phương 78.000                     

112  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Lai 78.000                     

113  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Quân 1.101.000                

114  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Gia Bảo 1.101.000                

115  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Khánh 1.101.000                

116  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Thuỳ 990.000                   

117  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Lan 916.000                   

118  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Hải 916.000                   

119  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Tình 570.000                   



120  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Tấn Vũ 570.000                   

121  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Quốc Anh 570.000                   

122  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Khang 570.000                   

123  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Toàn 166.000                   

124  Chi tiền cho học sinh Toàn đi tái khám 2.000.000                

125  Chi tiền chợ 184.000                   

126 25/07/2018 Chi mua 1 thùng vim 480.000                   

127  Chi tiền chợ 842.000                   

128 26/07/2018 Chi mua 1 thùng nước ngọt 170.000                   

129  Chi mua keo, co 72.000                     

130  Chi tiền gas 270.000                   

131  Chi tiền chợ 825.000                   

132 27/07/2018 Chi mua tăng phô 26.000                     

133  Chi mua máng điện đèn huỳnh quang 68.000                     

134  Chi mua bình nước 50.000                     

135  Chi mua bóng đèn 133.000                   

136  Chi tiền chợ 847.000                   

137  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 22.000                     

138 28/07/2018 Chi tiền cho học sinh nam đá banh 300.000                   

139  Chi mua khăn tắm 430.000                   

140  Chi mua nước suối 70.000                     

141  Chi tiền chợ 900.000                   

142 29/07/2018 Chi tiền chợ 1.110.000                

143 30/07/2018 Chi mua chống sét 60.000                     

144  Chi mua tôn 538.450                   

145  Chi tiền tiêm ngừa chó dại 100.000                   

146  Chi tiền chợ 740.000                   

147 31/07/2018 Chi mua mực lông bảng 180.000                   

148  Chi lương Thầy Minh 10.000.000              

149  Chi lương Thầy Kỳ 6.000.000                

150  Chi lương Thầy Thuận 3.200.000                

151  Chi tiền lương Cô Loan 4.000.000                

152  Chi tiền lương Cô Hân 6.000.000                

153  Chi tiền lương cô Diễm 2.000.000                

154  Quyết toán tiền ăn cho học sinh đi sửa nhà ở SG 1.900.000                

155  Chi tiền xăng xe hơi (3 lần) 1.500.000                

156  Chi tiền mua cá và thức ăn 2.000.000                

157  Chi mua máy bơm nước 1.150.000                

158  Chi mua 10m ống nước chịu áp lực 600.000                   

159  Chi tiền ăn cho sinh viên Thuý 2.000.000                

160  Chi tiền học tiếng Nhật cho SV Thuý 9.600.000                

161  Quyết toán tiền mua vật tư, dụng cụ, vật dụng sửa nhà ở Sài Gòn 2.128.000                

162  Chi tiền chợ 1.396.000                

 Tổng chi trong kỳ 5.914.188.904         
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 3.528.603.701         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 3.528.603.701         
Hướng Dương mua căn nhà số 123/45A Lê Lợi phường 3, Gò Vấp ngày 4/7 giá 5.750.000.000VND

Mục đích cho các em khuyết tật ở tầng dưới, 2 tầng trên cho mướn mỗi tháng được 15.790.000VND và 

có lợi hơn gởi tiền ngân hàng.

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 10/07/2018 Trường Ngô Thời Nhiệm cho: sách giáo khoa củ, quần áo củ, gạo -                           

2 11/07/2018 Đoàn sinh viên Yeongdo Busan Hàn Quốc cho bánh kẹo -                           

3 28/07/2018

Anh Trung tiệm vàng Bảo Phúc cho 2 bịch bột giặt, 5 lít dầu ăn, 10 chai nước tương, 5 chai nước 

mắm, 5 kg đường, 5 bịch muối
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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